
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:    910     /TT-VPĐKĐĐ, ngày   14    /   10   /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đăk Tô Kon Tum.

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản đồ Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Hộ ông Lê Trọng
Hùng Đ 481445 19/05/2004 Thị trấn Đăk Tô - - 132,5 T 1

2 Ông A Phin AĐ 945552 05/06/2006 Thị trấn Đăk Tô 4416 CLN 2

3
Hộ ông bà Lê Tạo

và Trương Thị
Thanh Thảo

AG 172519 17/08/2006 Thị trấn Đăk Tô 02-G VIII Chia lô chi tiết
rừng tràm 180 ODT

4 Ông Lã Văn
Quang AC 922856 28/10/2005 Tân Cảnh 9 13 227,5 ODT - CHN

5 Bà Phạm Thị Minh AĐ 945629 22/05/2006 Tân Cảnh 00 00 19580 CLN

6 Bà Phan Lê Hà Vy DA 629529 06/08/2021 Tân Cảnh 112 11 3270,7 CLN

7 Ông Nguyễn
Trung Kiên BH 385663 07/05/2012 Ngọc Tụ 11 05 (BĐ năm

2005) 60443 CLN

8

Hộ bà Nguyễn Thị
Phương Thanh và
ông Huỳnh Minh

Lâm

AP 961390 08/12/2009 Diên Bình 98 81( Đo đạc
2009) 377 ONT

9
Hộ bà Y Kiều
Oanh và ông

Nguyễn Ngọc Tân
AK 514054 04/01/2008 Tân Cảnh 01-GI Quy hoạch

phân lô chi tiết 347,5 ONT

10 Ông Trần Quang
Bình BH 385025 13/9/2011 Thị trấn Đăk Tô 29 223(BĐ chính

quy 2008) 1076 ODT - HNK

11 Ông Nguyễn
Quang Hà BH 385808 06/8/2012 Thị trấn Đăk Tô 4 184(BĐ chính

quy 2008) 216,3 ODT - CHN

12 Hộ ông Đỗ Thanh
Bình Đ 507148 29/11/2004 Thị trấn Đăk Tô - - 2350 T - Vườn

13 Bà Phạm Thị Minh AĐ 945630 22/05/2006 Tân Cảnh 00 00 13334 CLN

14 Bà Nguyễn Thị
Chờ CQ 951470 18/12/2020 Tân Cảnh 320 12 21937,3 CLN
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15
Hộ bà Trần Thị

Minh Tâm và ông
Nguyễn Văn Dũng

AK 514030 12-10-2007 Tân Cảnh 00 00 150 CLN

16
Hộ ông Nguyễn
Tuấn Hữu và bà
Phan Thị Nghinh

AO 071643 22/12/2008 Tân Cảnh 121b 87c 461,5 HNK

17 Ông Lê Xuân
Thích AH 006540 14/6/2007 Thị trấn Đăk Tô 22b-G VI Chia lô chi tiết

rừng tràm 150 ODT

18
Hộ ông Thạch

Quang Thống và
bà Trần Thị Song

BU 428351 04/4/2017 Tân Cảnh 30
34 (BĐ đo đạc

chính quy
2012)

35924,1 CLN

19 Ông Phan Thế
Vinh AM 444502 14/3/2008 Tân Cảnh 00 00 129,5 ONT

20 Hộ bà Nguyễn Thị
Lan U 226407 22/7/2002 Diên Bình 12 01 8008 CN

21
Hộ ông Đoàn Văn
Sinh và bà Trần

Thị Nga
BC 924056 13/5/2014 Diên Bình 43

13 (BĐ đo đạc
chính quy

2012)
25295,3 CLN

22
Hộ bà Ngô Thị
Dân và ông Lê

Văn Nhung
AO 071887 04-10-2009 Tân Cảnh 32c 01 260 ONT - HNK

23
Ông Nguyễn Văn
Thọ và bà Tạ Thị

Mỹ Linh
DĐ 830263 22/7/2022 Thị trấn Đăk Tô 162 52 400 ODT

24 Ông Huỳnh Nhứt
và bà Lê Thị Hạnh BV 271130 14/7/2014 Thị trấn Đăk Tô 114

136 (BĐ chính
quy năm

2008)
1819,1 ODT - CLN

25 Nguyễn Muộn AB 132106 06/5/2005 Thị trấn Đăk Tô 15 122 9967 CN

26 Hộ ông (bà) Y -
Rong P 118446 28/06/1999 Thị trấn Đăk Tô 169+199 66C 1714 TC - Vườn

27
Ông Lê Văn Dũng
và bà Nguyễn Thị

Tuyết Mai
AG 172656 09/8/2006 Thị trấn Đăk Tô 07 - GV Quy hoạch chi

tiết rừng tràm 235 ODT

28 Hộ ông Phạm
Ngọc Bảo Đ 481669 26/05/2004 Diên Bình 19 01 400 T

29
Ông Phạm Như

Huân và bà
Nguyễn Thị Hoa

CO 259024 21/6/2019 Tân Cảnh 43 78 2278,9 CLN
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30 Bà Y Xuân BV 212196 07/4/2014 Thị trấn Đăk Tô 105
55 (BĐ chính

quy năm
2008)

2427,3 ODT - HNK

31 Hộ bà Nguyễn Thị
Phong BU 467095 30/06/2014 Tân Cảnh 33 78 4791,2 CLN

32 Ông Hoàng Xuân BV 212038 26/6/2014 Thị trấn Đăk Tô 31
81 (BĐ chính

quy năm
2008)

912,6 ODT - HNK

33 Ông Nông Văn
Quang 20/7/1989 Tân Cảnh 966 TC

34
Hộ ông Nguyễn

Đình Cương và bà
Trần Thị Phương

AM 444918 22/9/2008 Tân Cảnh 00 00 700 ONT - HNK

35
Hộ ông Lê Tiến
Trung và bà Bùi

Thị Hường
BD 626012 31/12/2010 Diên Bình 2 78 9224 CN

36
Hộ ông Lê Thanh
Chức và bà Phan

Thị Xuân
BV 275984 30/6/2014 Diên Bình 105

94 (BĐ đo đạc
chính quy năm

2012)
331,5 ONT - HNK

37
Ông Nguyễn Tiến
Sỹ và bà Nguyễn

Thị Hữu
CV 506811 25/8/2020 Diên Bình 179 93 180 HNK

38 Hộ ông Lê Văn
Sáng M 212996 08/12/1999 Tân Cảnh 06+25+26

+45+46 03+04 47968 CN - ĐM -
Lúa

39
Hộ bà Trần Thị
Hoa và ông Bùi

Hữu Tuấn
BB 666827 17/6/2010 Tân Cảnh 64 2 350 ONT - HNK

40

Ông Phạm Văn
Hùng và bà

Nguyễn Thị Hằng
Luyến

CV 512717 29/6/2020 Thị trấn Đăk Tô 40 235 360,5 ODT

41 Hộ ông A Bông AC 918633 08-12-2005 Pô Kô 10 4 6280 CN

42

Hộ ông Đoàn
Khánh và bà

Huỳnh Thị Bích
Sử

BK 147246 06-12-2013 Diên Bình 96
94 ( BĐ DĐ

chính quy năm
2012)

332,31 ODT - HNK

43
Ông Trần Thanh

Nam và bà Lê Thị
Yến

DA 625975 26/8/2021 Thị trấn Đăk Tô 251 68 7536 CLN
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44 Hộ ông Trần Văn
Tuyền T 872847 26/11/2001 Tân Cảnh 45 14 846 T - Vườn

45
Hộ bà Nguyễn Thị
Lý và ông Nguyễn

Văn Mỹ
BD 251680 07/11/2010 Tân Cảnh 52c 1 500 ONT - HNK

46 Hộ ông A Lêr AC 918994 08-12-2005 Pô Kô 38 9 8979 CN
47 Hộ ông A Kớp AC 918986 08-12-2005 Pô Kô 1 11 9306 CN
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